
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND   Điện Biên, ngày      tháng 11 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 

doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (hợp nhất tại Văn bản hợp 

nhất số 01/2026/VBHN-NĐ-BTP ngày 07 tháng 8 năm 2026);  

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia (hợp nhất tại Văn bản 

hợp nhất số 6050/2026/VBHN-NĐ-BTP ngày 06 tháng 8 năm 2026); 

Thực hiện Kế hoạch số 412/KH-UBND ngày 16/01/2026 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính và triển khai thực hiện Nghị quyết số 

66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ năm 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục 18 thủ tục hành chính 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (có Danh mục chi tiết kèm theo).  

Điều 2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính tại Điều 1; 

công khai, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện và kịp thời rà soát, đề xuất điều 

chỉnh danh mục khi có thay đổi. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC); 

- HTTT giải quyết TTHC tỉnh (Sở KH&CN); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, PVHCC(NTVA). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Minh Phú  
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO DOANH NGHIỆP  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN  

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       tháng 11 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên) 

 

STT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan giải quyết 

Mức độ 

cung cấp 

DVCTT 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1  2.002192 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan 

trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 

gây thiệt hại (cấp tỉnh). 

Bồi thường nhà 

nước 

Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ 

quan trực tiếp quản lý người thi hành 

công vụ gây thiệt hại trong hoạt động 

quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án 

quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của 

Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh. 

Một phần 

2  2.002191 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà 

nước 

Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ 

quan trực tiếp quản lý người thi hành 

công vụ gây thiệt hại trong hoạt động 

quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án 

quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của 

Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh. 

Một phần 

3  2.001225 Phê duyệt Trang thông tin đấu giá trực 

tuyến. 

Đấu giá tài sản Sở Tư pháp Một phần 

4  2.000555 Cấp Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng 

giám định tư pháp trong trường hợp thay 

đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện 

theo pháp luật, danh sách thành viên hợp 

danh của văn phòng giám định tư pháp. 

Giám định tư 

pháp 

Sở Tư pháp Toàn trình 
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STT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan giải quyết 

Mức độ 

cung cấp 

DVCTT 

5  2.000568 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của 

Văn phòng giám định tư pháp. 

Giám định tư 

pháp 

Sở Tư pháp Toàn trình 

6  1.011441 Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

Đăng ký biện 

pháp bảo đảm 

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, Chi nhánh 

của Văn phòng đăng ký đất đai khu vực. 

Một phần 

7  1.011442 Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

Đăng ký biện 

pháp bảo đảm 

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, Chi nhánh 

của Văn phòng đăng ký đất đai khu vực. 

Một phần 

8  1.011444 Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, 

đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử 

lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất. 

Đăng ký biện 

pháp bảo đảm 

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, Chi nhánh 

của Văn phòng đăng ký đất đai khu vực. 

Một phần 

9  1.011443 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

Đăng ký biện 

pháp bảo đảm 

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, Chi nhánh 

của Văn phòng đăng ký đất đai khu vực. 

Một phần 

10  1.011445 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản 

phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ 

hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất. 

Đăng ký biện 

pháp bảo đảm 

Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, Chi nhánh 

của Văn phòng đăng ký đất đai khu vực. 

Một phần 

11  1.008928 Cấp lại Thẻ Thừa hành viên Thừa hành viên Sở Tư pháp Toàn trình 

12  1.008927 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa hành 

viên. 

Thừa hành viên Sở Tư pháp Toàn trình 

13  1.005464 Đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

Sở Tư pháp Toàn trình 
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STT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan giải quyết 

Mức độ 

cung cấp 

DVCTT 

14  1.002079 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của 

công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, công ty luật hợp danh. 

Luật sư Sở Tư pháp Toàn trình 

15  1.001248 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung 

tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng 

tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước 

ngoài tại Việt Nam. 

Trọng tài 

thương mại 

Sở Tư pháp Toàn trình 

16  1.001216 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định 

tư pháp. 

Giám định tư 

pháp 

Sở Tư pháp Toàn trình 

17  1.001117 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn 

phòng giám định tư pháp trong trường hợp 

Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc 

bị mất. 

Giám định tư 

pháp 

Sở Tư pháp Toàn trình 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1  2.002165 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan 

trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 

gây thiệt hại (cấp xã). 

Bồi thường nhà 

nước 

Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành 

công vụ gây thiệt hại trong hoạt động 

quản lý hành chính quy định tại Điều 33 

của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp 

xã. 

Một phần 

 


		2026-11-04T13:23:50+0700


		2026-11-04T13:56:06+0700


		2026-11-04T13:56:26+0700


		2026-11-04T13:56:27+0700


		2026-11-04T13:56:28+0700


		2026-11-04T13:56:57+0700


		2026-11-04T13:56:58+0700




